
STT Ngày sinh Ngành đăng ký Ghi chú

1 Lương Hồng Anh 20/07/2003 Kế toán

2 Lê Hoàng Anh 10/6/2003 Tài chính - Ngân hàng

3 Nguyễn Lan Anh 22/01/2003 Quản trị Kinh doanh

4 Nguyễn Ngọc Anh 8/8/2003 Hệ thống thông tin quản lí (CNTT)

5 Nguyễn Quỳnh Anh 18/10/2003 Quản trị Kinh doanh

6 Nguyễn Thị Châu Anh 16/09/2003 Kế toán

7 Nguyễn Thị Phương Anh 10/10/2003 Kế toán

8 Nguyễn Thuỳ Anh 29/10/2003 Thương mại điện tử

9 Nguyễn Xuân Tuấn Anh 18/10/1998 Quản trị Kinh doanh

10 Phùng Thị Hồng Anh 10/11/2003 Marketing

11 Trịnh Lan Anh 30/12/2003 Tiếng Anh

12 Vũ Phương Anh 08-08-2002 Marketing thương mại

13 Vũ Tuấn Anh 29/12/2002 Thương mại điện tử

14 Vương Thị Ngọc Anh 22/09/2003 Quản trị Kinh doanh

15 Đặng Quốc Bình 02/08/2002 Kỹ thuật chế biến món ăn

16 Nguyễn Thị Kim Chi 10/5/2003 Kế toán

17 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 26/07/2003 Thương mại điện tử

18 Nguyễn Đình Xuân Chiến 31/08/2003 CNTT

19 Lê Hạnh Chinh 25/10/2003 Quản trị Kinh doanh

20 Phan Quốc Cường 3/3/2002 Marketing thương mại

21 Đỗ Thành Đạt 20/10/2003 Marketing thương mại

22 Nguyễn Đình Đạt 13/9/2003 Thương mại điện tử

23 Nguyễn Thành Đạt 14/10/2001 Kỹ thuật chế biến món ăn

24 Nguyễn Văn Đạt 24/06/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

25 Thào A Dê 26/07/1998 Tiếng Anh

26 Trần Ngọc Diệp 31/10/2003 Marketing thương mại

27 Ngô Minh Đức 23/04/1998 Công nghệ kỹ thuật hoá học

28 Nguyễn Minh Đức 13/02/2003 Marketing thương mại

29 Phạm Minh Đức 21/05/2003 Quản trị Kinh doanh

30 Bùi Thị Dung 30/05/2003 Tài chính - Ngân hàng

31 Hoàng Việt Dũng 16/9/2001 Tiếng Anh

32 Nguyễn Đình Dũng 13/09/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

33 Vương Quốc Dũng 31/12/2003 Kiểm toán

34 Vũ Văn Dương 11/10/2003 Tiếng Anh

35 Dương Đoàn Duy 7/9/2003 Tài chính - Ngân hàng

36 Trần Đình Duy 27-03-2003 Hệ thống thông tin quản lí (CNTT)

37 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/11/2003 Hướng dẫn du lịch

38 Vũ Thị Hồng Duyên 16/09/2003 Quản trị Kinh doanh

39 Nguyễn Thị Giang 3/3/2002 Kế toán

40 Nguyễn Thị Hương Giang 22/02/2003 Kế toán

41 Nguyễn Xuân Linh Giang 3/12/2003 Quản trị Kinh doanh

42 Đỗ Thị Ngọc Hà 22/03/2003 Quản trị khách sạn

43 Nguyễn Thị Thu Hà 28/3/2001 Kế toán
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44 Phạm Phương Hà 18/01/2003 Quản trị Kinh doanh

45 Nguyễn Đắc Hải 28/11/2003 Marketing

46 Lưu Văn Hào 21/05/1998 Quản trị Kinh doanh

47 Lục Minh Hiếu 16/12/2001 Hệ thống thông tin quản lí (CNTT)

48 Nguyễn Minh Hiếu 25/05/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

49 Nguyễn Văn Hiệu 25/08/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

50 Hoàng Chi Kim Hoan 21/12/2003 Marketing thương mại

51 Đỗ Thị Hoàn 14/10/2003 Kế toán

52 Phạm Thu Hồng 20/06/2003 Quản trị Kinh doanh

53 Đào Thị Linh Huệ 18/10/2002 Kế toán

54 Nguyễn Văn Hùng 4/5/2001 Marketing

55 Đặng Thị Hưng 13/04/1983 Kế toán

56 Nguyễn Thuý Hương 2/10/2003 Quản trị Kinh doanh

57 Nguyễn Thị Hường 12/5/2003 Quản trị khách sạn

58 Nguyễn Đình Huy 1/1/2003 Quản trị Kinh doanh

59 Nguyễn Quốc Huy 08/06/1997 Quản trị Kinh doanh

60 Hoàng Thị Thanh Huyền 18/07/2003 Quản trị Kinh doanh

61 Nguyễn Khánh Huyền 5/7/2003 Quản trị khách sạn

62 Nguyễn Thị Thu Huyền 1/7/2003 Kế toán

63 Phạm Thị Thanh Huyền 9/2/2001 Kế toán

64 Đoàn Ngọc Khánh 4/12/2003 Marketing

65 Nguyễn Thị Khánh 03/05/2003 Kế toán

66 Phạm Trung Kiên 15/07/2003 Quản trị Kinh doanh

67 Bùi Ngọc Lan 29/01/2003 Quản trị Kinh doanh

68 Đặng Thị Mỹ Lệ 26/06/2003 Quản trị khách sạn

69 Đồng Thị Vân Linh 11/07/2003 Marketing

70 Dương Thị Thùy Linh 7/1/2003 Kế toán

71 Nguyễn Ngọc Linh 2/11/2006 Marketing

72 Trịnh Linh Linh 10/9/2003 Quản trị Kinh doanh

73 Vi Văn Linh 13/02/2001 Quản trị Kinh doanh

74 Võ Mai Linh 31/01/2003 Marketing thương mại

75 Vũ Ngọc Linh 27/01/2003 Kế toán

76 Bùi Thị Bích Loan 17/04/2003 Quản trị khách sạn

77 Lê Thị Loan 21/12/2003 Marketing

78 Hoàng Văn Luân 19-04-1996 CNTT

79 Trần Khánh Ly 17/10/2002 Kế toán

80 Vũ Ngọc Phương Ly 25/09/2003 Quản trị lữ hành

81 Lê Thị Thanh Mai 13/10/2003 Kế toán

82 Nguyễn Quỳnh Mai 10/08/2001 Marketing thương mại

83 Nguyễn Thị Phương Mai 5/10/2003 Quản trị Kinh doanh

84 Lê Thị Hiền Minh 13/08/2003 Tài chính - Ngân hàng

85 Nguyễn Nhật Minh 27/10/2003 Thương mại điện tử

86 Vũ Đức Minh 7/3/2003 Thương mại điện tử

87 Vũ Hoàng Nam 26/02/2003 Marketing

88 Vũ Hoàng Nam 18/9/2001 Hướng dẫn du lịch

89 Diệp Thị Nga 24/10/2003 Quản trị khách sạn
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90 Nguyễn Thị Thuý Nga 2/11/2003 Tiếng Anh

91 Đỗ Kim Ngân 21/04/2003 Quản trị Kinh doanh

92 Lê Thị Bích Ngọc 18/06/2003 Kế toán

93 Nguyễn Thị Ngọc 20/11/2003 Tài chính - Ngân hàng

94 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/1/2003 Thương mại điện tử

95 Phạm Ánh Ngọc 20-06-2003 Quản trị Kinh doanh

96 Lục Văn Ngợi 3/2/2003 Quản trị Kinh doanh

97 Lê Thị Nguyên 15/12/2002 Kỹ thuật chế biến món ăn

98 Đỗ Thị Nguyệt 10/11/2003 Marketing thương mại

99 Nguyễn Thị Nhàn 01/04/2002 Quản trị Kinh doanh

100 Trần Long Nhật 7/9/2001 Quản trị Kinh doanh

101 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/09/2003 Marketing

102 Phạm Thị Hồng Nhung 2/4/2003 Kế toán

103 Nguyễn Thị Nương Nương 10/11/1998 Kế toán

104 Nguyễn Kiều Oanh 03/10/2003 Quản trị khách sạn

105 Cầm Đình Phúc 03/07/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

106 Diệp Minh Phúc 30/1/2001 Quản trị Kinh doanh

107 Bùi Thị Thu Phưong 27/4/2003 Marketing

108 Tạ Mai Phương 13-09-2003 Kế toán

109 Vương Thị Kim Phượng 24/04/2003 Quản trị Kinh doanh

110 Đặng Vũ Hồng Quân 22/12/2003 Marketing thương mại

111 Thân Văn Quân 16/11/2003 Quản trị Kinh doanh

112 Lê Văn Quang 22/12/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

113 Ngô Minh Quốc 10/2/2003 Quản trị khách sạn

114 Dương Trọng Quý 26/10/2003 Tài chính - Ngân hàng

115 Dương Thị Ngọc Quyên 28/12/2003 Quản trị nhà hàng

116 Mai Thị Diễm Quỳnh 11/02/2003 Quản trị khách sạn

117 Phan Hồng Sơn 18/05/2003 Kế toán

118 Trịnh Quang Tấn 23/01/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

119 Vũ Duy Thái 11/8/2003 Tài chính - Ngân hàng

120 Bùi Mạnh Thắng 03/02/2003 Quản trị Kinh doanh

121 Nguyễn Văn Thắng 2/8/1999 Quản trị Kinh doanh

122 Lương Tiến Thành 26/06/2002 Tiếng Anh

123 Đặng Thị Phương Thảo 23/9/2003 Marketing

124 Nguyễn Thanh Thảo 14/05/2003 Marketing

125 Nguyễn Thị Thảo 01/03/2002 Kỹ thuật chế biến món ăn

126 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/07/2003 Marketing

127 Nguyễn Thị Thanh Thảo 9/8/2003 Kế toán

128 Trần Đức Thịnh 14-05-2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

129 Nguyễn Thị Diệu Thu 4/7/2003 Tài chính - Ngân hàng

130 Nông Thị Mai Thương 14/06/1989 Kinh doanh thương mại

131 Đàm Thị Thanh Thuý 18/03/1999 Kế toán

132 Hoàng Thị Thúy 22/08/2002 Marketing thương mại

133 Trần Xuân Thủy 27_06_2003 Marketing

134 Vũ Thị Thu Thủy 11/11/2003 Tiếng Anh

135 Chảo A Tinh 26/06/2003 Quản trị Kinh doanh
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136 Dương Thị Kiều Trang 06/11/2003 Kế toán

137 Lê Huyền Trang 4/5/2003 Quản trị Kinh doanh

138 Lương Thị Thu Trang 8/3/2003 Kế toán

139 Nguyễn Thị Thu Trang 16/4/2003 Marketing

140 Nguyễn Thu Trang 28/08/2003 Quản trị Kinh doanh

141 Phạm Quỳnh Trang 22/01/2003 Thương mại điện tử

142 Tạ Thu Trang 6/12/2003 Thương mại điện tử

143 Trần Thu Trang 6/9/1996 Tài chính - Ngân hàng

144 Chu Đức Trung 02/11/2000 Thương mại điện tử

145 Đàm Văn Trung 20/08/2006 Hệ thống thông tin quản lí (CNTT)

146 Hoàng Công Trung 22/10/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

147 Nguyễn Thanh Tùng 17/01/2000 Quản trị Kinh doanh

148 Trịnh Văn Tùng 19-10-2000 Hệ thống thông tin quản lí (CNTT)

149 Mai Thị Tuyến 02/10/1996 Kế toán

150 Võ Thị Kim Tuyền 17/12/2003 Tài chính - Ngân hàng

151 Lê Thị Ánh Tuyết 21/02/2003 Quản trị Kinh doanh

152 Đặng Thị Vân 17/02/2003 Kế toán

153 Đinh Thị Hải Vân 24/01/2003 Marketing thương mại

154 Hoàng Quốc Việt 19/9/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

155 Phạm Văn Việt 12/7/2003 Marketing

156 Trần Ngọc Việt 26/09/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn

157 Võ Thị Kim Xuân 20/10/2003 Kiểm toán

158 Phạm Hồng Xuyến 3/8/2003 Quản trị Kinh doanh

159 Bùi Thị Hải Yến 10/5/2003 Kế toán

160 Chu Thị Hải Yến 28/09/2002 Quản trị Kinh doanh

161 Nguyễn Thị Hải Yến 18/05/2003 Kế toán

162 Nguyễn Thu Yến 29/06/2003 Kế toán

163 Tạ Thị Hải Yến 7/11/2003 Thương mại điện tử










